
DANH SÁCH CHỨC NĂNG 

HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU DÙNG CHUNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH  

  
TT Tính năng Mô tả 

1 Đăng nhập Chức năng dùng để người dùng truy cập hệ thống 

2 Đăng xuất Chức năng dùng để người dùng rời khởi hệ thống 

3 Quản lý chức năng 
Chức năng giúp quản trị danh sách các chức năng có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa thông tin chức năng 

4 Quản lý chức năng quan hệ 
Chức năng giúp quản trị danh sách các chức năng quan hệ có trên hệ 

thống. Có thể thêm, sửa, xóa thông tin chức năng quan hệ 

5 Quản lý nhóm quyền 
Chức năng giúp quản trị danh sách các nhóm quyền có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin nhóm quyền 

6 Cấu hình API 
Chức năng giúp quản trị danh sách các cấu hình API có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin cấu hình API 

7 Quản lý đơn vị 
Chức năng giúp quản trị danh sách các đơn vị có trên hệ thống. Có thể 

thêm, sửa, xóa thông tin đơn vị 

8 Quản lý người dùng 
Chức năng giúp quản trị danh sách các người dùng có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa thông tin người dùng 

9 Gán người dùng - đơn vị 
Chức năng giúp quản trị danh sách đơn vị của người dùng có trên hệ 

thống. Có thể thêm, sửa, xóa thông tin đơn vị của người dùng 

10 Gán người dùng - vị trí 
Chức năng giúp quản trị danh sách vị trí của người dùng có trên hệ thống. 

Có thể thêm, sửa, xóa thông tin vị trí của người dùng 

11 Gán người dùng - tài khoản 
Chức năng giúp quản trị danh sách tài khoản của người dùng có trên hệ 

thống. Có thể thêm, sửa, xóa thông tin tài khoản của người dùng 

12 Phân quyền chức năng 
Chức năng giúp quản trị danh sách phân quyền chức năng có trên hệ 

thống. Có thể phân quyền, cập nhật thông tin phân quyền chức năng 

13 Phân quyền Module điều hành 

Chức năng giúp quản trị danh sách phân quyền Module điều hành có trên 

hệ thống. Có thể phân quyền, cập nhật thông tin phân quyền Module điều 

hành 

14 Quản lý vị trí, chức danh 
Chức năng giúp quản trị danh sách các vị trí, chức danh có trên hệ thống. 

Có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin vị trí, chức danh 

15 Quản lý lĩnh vực 
Chức năng giúp quản trị danh sách các lĩnh vực có trên hệ thống. Có thể 

thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin lĩnh vực 

16 Quản lý vị trí lưu trữ hồ sơ 
Chức năng giúp quản trị danh sách các vị trí lưu trữ hồ sơ có trên hệ 

thống. Có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin vị trí lưu trữ hồ sơ 

17 Quản lý Dashboard 

Chức năng giúp quản trị danh sách Dashboard có trên hệ thống. Có thể 

thêm, sửa, xóa thông tin cấu hình, cấu hình liên kết, thông tin màn hình 

Dashboard 

18 Phân quyền Dashboard 
Chức năng giúp quản trị danh sách phân quyền Dashboard có trên hệ 

thống. Có thể thêm, xóa thông tin phân quyền Dashboard 

19 Quản lý loại file - đối tượng 
Chức năng giúp quản trị danh sách các loại file - đối tượng có trên hệ 

thống. Có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin loại file - đối tượng 

20 Cấu hình thời gian nhập liệu 

Chức năng giúp quản trị danh sách các cấu hình thời gian nhập liệu có 

trên hệ thống. Có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin cấu hình thời 

gian nhập liệu 

21 Quản lý Module dashboard 

Chức năng giúp quản trị danh sách module dashboard có trên hệ thống. 

Có thể thêm, sửa, xóa thông tin module dashboard, nguồn dữ liệu, mã 

nguồn 



22 Cấu hình SMS BrandName 

Chức năng giúp quản trị danh sáchCấu hình SMS BrandName có trên hệ 

thống. Có thể thêm, sửa, xóa thông tin Cấu hình SMS BrandName, nội 

dung cảnh báo, nhân viên nhận tin nhắn 

23 Thiết kế biểu mẫu báo cáo 

Chức năng giúp quản trị danh sách thiết kế biểu mẫu báo cáo có trên hệ 

thống. Có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, cấu hình đơn vị nhập, cấu hình 

tần suất nhập liệu, import biểu mẫu báo cáo  

24 Quản lý báo cáo 

Chức năng giúp quản trị danh sách các báo cáo có trên hệ thống. Có thể 

thêm, sửa, xóa, tìm kiếm dữ liệu báo cáo, xuất excel, sao chép, tải biểu 

mẫu import, import dữ liệu báo cáo 

25 Khai báo TTHC và thuộc tính số hóa 

Chức năng giúp quản trị danh sách Khai báo TTHC và thuộc tính số hóa 

có trên hệ thống. Có thể thêm, sửa, xóa thông tin danh mục số hóa, thêm, 

sửa, xóa thuộc tính số hóa 

26 Quản lý hồ sơ số hóa 
Chức năng giúp quản trị danh sách các hồ sơ số hóa có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa thông tin hồ sơ số hóa 

27 Tra cứu hồ sơ số hóa tổng hợp Chức năng giúp tìm kiếm và xem chi tiết hồ sơ số hóa tổng hợp 

28 Quản lý lịch sử cập nhật 
Chức năng giúp quản trị danh sáchlịch sử cập nhật có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin lịch sử cập nhật 

29 Quản lý lịch sử đăng nhập 
Chức năng giúp quản trị danh sáchlịch sử đăng nhập có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin lịch sử đăng nhập 

30 Quản lý lịch sử thay đổi 
Chức năng giúp quản trị danh sách lịch sử thay đổi có trên hệ thống. Có 

thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin lịch sử thay đổi 

31 Quản lý lịch sử nhắn tin 
Chức năng giúp quản trị danh sách các lịch sử nhắn tin có trên hệ thống. 

Có thể thêm, sửa, xóa thông tin lịch sử nhắn tin 

32 
Xem thông tin chung về Kinh tế - Xã 

hội 

Chức năng giúp xem ABC xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết thông 

tin về thông tin chung về Kinh tế - Xã hội 

33 
Xem thông tin Thu ngân sách nhà 

nước 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thu ngân sách nhà nước 

34 
Xem thông tin Chi ngân sách nhà 

nước 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Chi ngân sách nhà nước 

35 
Xem thông tin Giải ngân vốn đầu tư 

công 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Giải ngân vốn đầu tư công 

36 Xem thông tin hộ kinh doanh 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin hộ kinh doanh 

37 Xem thông tin hợp tác xã 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin hợp tác xã 

38 
Xem thông tin Thu từ đề án: Thuê 

tài sản 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thu từ đề án: Thuê tài sản 

39 
Xem thông tin Thu từ đề án: Thuế 

xây dựng cơ bản 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thu từ đề án: Thuế xây dựng cơ bản 

40 
Xem thông tin Doanh nghiệp và lao 

động 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Doanh nghiệp và lao động 

41 Xem thông tin Công thương 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Công thương 

42 
Xem thông tin Cơ sở bán lẻ Gas, 

Rượu, thuốc lá 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Cơ sở bán lẻ Gas, Rượu, thuốc lá 

43 
Xem thông tin Quy trình ISO giải 

quyết TTHC 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Quy trình ISO giải quyết TTHC 



44 Xem thông tin Chợ 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Chợ 

45 Xem thông tin Đê điều 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đê điều 

46 
Xem thông tin Phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

47 
Xem thông tin Sáng kiến, kinh 

nghiệm 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Sáng kiến, kinh nghiệm 

48 
Xem thông tin Kiểm tra liên ngành 

và thú y 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kiểm tra liên ngành và thú y 

49 Xem thông tin Di tích, văn hóa 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Di tích, văn hóa 

50 Xem thông tin Dịch vụ lưu trú  
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Dịch vụ lưu trú  

51 Xem thông tin Dịch vụ văn hóa 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Dịch vụ văn hóa 

52 
Xem thông tin lĩnh vực thông tin và 

truyền thông 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin lĩnh vực thông tin và truyền thông 

53 Xem thông tin gia đình văn hóa 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin gia đình văn hóa 

54 Xem thông tin công trình văn hóa 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin công trình văn hóa 

55 
Xem thông tin công trình thể dục thể 

thao 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin công trình thể dục thể thao 

56 
Xem thông tin Phát thanh, truyền 

thanh 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Phát thanh, truyền thanh 

57 Xem thông tin Văn nghệ quần chúng 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Văn nghệ quần chúng 

58 
Xem thông tin Thể dục thể thao quần 

chúng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thể dục thể thao quần chúng 

59 Xem thông tin Lớp năng khiếu 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Lớp năng khiếu 

60 Xem thông tin Trang trí tuyên truyền 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Trang trí tuyên truyền 

61 Xem thông tin Người có công 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Người có công 

62 Xem thông tin Hộ nghèo, cận nghèo 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Hộ nghèo, cận nghèo 

63 
Xem thông tin chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

64 Xem thông tin Công tác trẻ em 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Công tác trẻ em 

65 Xem thông tin phòng, chống ma túy 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin phòng, chống ma túy 

66 
Xem thông tin phòng, chống mại 

dâm 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin phòng, chống mại dâm 



67 
Xem thông tin cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống 

68 
Xem thông tin cơ sở y công lập và 

ngoài công lập 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cơ sở y công lập và ngoài công lập 

69 Xem thông tin cơ sở dược 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cơ sở dược 

70 Xem thông tin cơ sở kính thuốc 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cơ sở kính thuốc 

71 Xem thông tin cơ sở tiêm chủng 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cơ sở tiêm chủng 

72 Xem thông tin cơ sở spa, thẩm mỹ 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cơ sở spa, thẩm mỹ 

73 
Xem thông tin tổ chức bộ máy trung 

tâm y tế 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tổ chức bộ máy trung tâm y tế 

74 
Xem thông tin nhân lực trung tâm y 

tế 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân lực trung tâm y tế 

75 Xem thông tin nhân lực y tế cơ sở 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân lực y tế cơ sở 

76 
Xem thông tin phòng khám 

Methadone 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin phòng khám Methadone 

77 
Xem thông tin kết quả khám chữa 

bệnh 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin kết quả khám chữa bệnh 

78 Xem thông tin khảo sát độ hài lòng 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin khảo sát độ hài lòng 

79 
Xem thông tin y tế công cộng và 

chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe sinh sản 

80 
Xem thông tin vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin vệ sinh an toàn thực phẩm 

81 Xem thông tin bệnh truyền nhiễm 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin bệnh truyền nhiễm 

82 Xem thông tin tiêm chủng mở rộng 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tiêm chủng mở rộng 

83 
Xem thông tin bệnh nhân điều trị 

Methadone 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin bệnh nhân điều trị Methadone 

84 
Xem thông tin phòng chống 

HIV/AIDS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin phòng chống HIV/AIDS 

85 Xem thông tin dân số 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin dân số 

86 
Xem thông tin tổng quan lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tổng quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

87 Xem thông tin tổng quan mầm non 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tổng quan mầm non 

88 
Xem thông tin tuyển sinh đầu cấp 

mầm non 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tuyển sinh đầu cấp mầm non 

89 Xem thông tin nhân sự cấp mầm non 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân sự cấp mầm non 



90 
Xem thông tin nhân sự vị trí, trình 

độ cấp mầm non 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân sự vị trí, trình độ cấp mầm non 

91 
Xem thông tin học sinh cấp mầm 

non 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin học sinh cấp mầm non 

92 
Xem thông tin chất lượng giáo dục, 

lớp học cấp mầm non 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chất lượng giáo dục, lớp học cấp mầm non 

93 
Xem thông tin tổng quan cấp tiểu 

học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tổng quan cấp tiểu học 

94 
Xem thông tin tuyển sinh đầu cấp 

tiểu học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tuyển sinh đầu cấp tiểu học 

95 
Xem thông tin chất lượng giáo dục 

cấp tiểu học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chất lượng giáo dục cấp tiểu học 

96 
Xem thông tin chất lượng học sinh 

giỏi cấp tiểu học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chất lượng học sinh giỏi cấp tiểu học 

97 
Xem thông tin danh hiệu học sinh 

cấp tiểu học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin danh hiệu học sinh cấp tiểu học 

98 
Xem thông tin hoàn thành chương 

trình cấp tiểu học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin hoàn thành chương trình cấp tiểu học 

99 
Xem thông tin học sinh chính sách 

cấp tiểu học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin học sinh chính sách cấp tiểu học 

100 
Xem thông tin học sinh lên lớp, lưu 

ban cấp tiểu học 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin học sinh lên lớp, lưu ban cấp tiểu học 

101 Xem thông tin học sinh cấp tiểu học 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin học sinh cấp tiểu học 

102 Xem thông tin lớp học cấp tiểu học 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin lớp học cấp tiểu học 

103 Xem thông tin nhân sự cấp tiểu học 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân sự cấp tiểu học 

104 Xem thông tin tổng quan cấp THCS 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tổng quan cấp THCS 

105 
Xem thông tin tuyển sinh đầu cấp 

THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tuyển sinh đầu cấp THCS 

106 
Xem thông tin chất lượng giáo dục 

cấp THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chất lượng giáo dục cấp THCS 

107 
Xem thông tin chất lượng học sinh 

giỏi cấp THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chất lượng học sinh giỏi cấp THCS 

108 Xem thông tin chất lượng thi vào 10 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chất lượng thi vào 10 

109 
Xem thông tin danh hiệu học sinh 

cấp THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin danh hiệu học sinh cấp THCS 

110 
Xem thông tin hoàn thành chỉ tiêu 

cuối cấp THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin hoàn thành chỉ tiêu cuối cấp THCS 

111 
Xem thông tin biến động học sinh 

cấp THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin biến động học sinh cấp THCS 

112 
Xem thông tin lên lớp, lưu ban cấp 

THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin lên lớp, lưu ban cấp THCS 



113 
Xem thông tin học sinh chính sách 

cấp THCS 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin học sinh chính sách cấp THCS 

114 Xem thông tin lớp học cấp THCS 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin lớp học cấp THCS 

115 Xem thông tin nhân sự cấp THCS 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân sự cấp THCS 

116 Xem thông tin học sinh cấp THCS 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin học sinh cấp THCS 

117 
Xem thông tin chất lượng học sinh 

giỏi cấp THPT 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin chất lượng học sinh giỏi cấp THPT 

118 
Xem thông tin danh hiệu học sinh 

cấp THPT 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin danh hiệu học sinh cấp THPT 

119 
Xem thông tin kết quả tốt nghiệp cấp 

THPT 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin kết quả tốt nghiệp cấp THPT 

120 
Xem thông tin lên lớp, lưu ban cấp 

THPT 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin lên lớp, lưu ban cấp THPT 

121 Xem thông tin nhân sự cấp THPT 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân sự cấp THPT 

122 Xem thông tin quy hoạch 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin quy hoạch 

123 Xem thông tin tai nạn giao thông 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tai nạn giao thông 

124 Xem thông tin cấp phép xây dựng 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cấp phép xây dựng 

125 
Xem thông tin điều chỉnh giấy phép 

xây dựng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin điều chỉnh giấy phép xây dựng 

126 
Xem thông tin vi phạm trật tự đường 

hè 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin vi phạm trật tự đường hè 

127 
Xem thông tin vi phạm trật tự xây 

dựng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin vi phạm trật tự xây dựng 

128 Xem thông tin công trình bảo tồn 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin công trình bảo tồn 

129 Xem thông tin quỹ nhà chung cư 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin quỹ nhà chung cư 

130 Xem thông tin bến khách, bến đò 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin bến khách, bến đò 

131 
Xem thông tin đường ngõ 

quận/huyện quản lý 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin đường ngõ quận/huyện quản lý 

132 Xem thông tin điểm ngập lụt 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin điểm ngập lụt 

133 
Xem thông tin dự án bồi thường giải 

phóng mặt bằng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin dự án bồi thường giải phóng mặt bằng 

134 
Xem thông tin kế hoạch chi tiết giải 

phóng mặt bằng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng 

135 Xem thông tin dự án đấu giá 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin dự án đấu giá 



136 Xem thông tin dự án đấu thầu 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin dự án đấu thầu 

137 
Xem thông tin cấp giấy chứng nhận 

đăng ký lần đầu (đất đai) 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu (đất đai) 

138 
Xem thông tin cấp giấy chứng nhận 

giao đất tái định cư 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cấp giấy chứng nhận giao đất tái định cư 

139 Xem thông tin giao dịch đảm bảo 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin giao dịch đảm bảo 

140 
Xem thông tin đăng ký biến động đất 

đai 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin đăng ký biến động đất đai 

141 
Xem thông tin quản lý dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

142 
Xem thông tin Cấp giấy phép bảo vệ 

môi trường 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Cấp giấy phép bảo vệ môi trường 

143 
Xem thông tin Khả năng tiếp nhận 

nước thải 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Khả năng tiếp nhận nước thải 

144 
Xem thông tin Xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

145 Xem thông tin Kế hoạch sử dụng đất 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kế hoạch sử dụng đất 

146 Xem thông tin Kế hoạch thu hồi đất 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kế hoạch thu hồi đất 

147 
Xem thông tin Kế hoạch chuyển 

mục đích sử dụng đất 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 

148 
Xem thông tin Giao đất, cho thuê, 

chuyển mục đích sử dụng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng 

149 
Xem thông tin Biến động diện tích 

đất đai theo mục đích sử dụng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Biến động diện tích đất đai theo mục đích sử dụng 

150 
Xem thông tin Cơ cấu diện tích theo 

mục đích sử dụng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng 

151 Xem thông tin Đất ngập nước 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đất ngập nước 

152 
Xem thông tin Đất có sử dụng kết 

hợp mục đích khác 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đất có sử dụng kết hợp mục đích khác 

153 
Xem thông tin Đất đã chuyển mục 

đích sử dụng khác 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đất đã chuyển mục đích sử dụng khác 

154 
Xem thông tin Đất bảo tồn thiên 

nhiên 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đất bảo tồn thiên nhiên 

155 
Xem thông tin Đất trong khu vực 

tổng hợp 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đất trong khu vực tổng hợp 

156 
Xem thông tin Đất trồng lúa đã 

chuyển cơ cấu cây trồng 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đất trồng lúa đã chuyển cơ cấu cây trồng 

157 
Xem thông tin Diện tích theo mục 

đích được giao 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Diện tích theo mục đích được giao 

158 
Xem thông tin Phân tích nguyên 

nhân tăng giảm các loại đất 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Phân tích nguyên nhân tăng giảm các loại đất 



159 
Xem thông tin Thống kê, kiểm kê 

diện tích đất 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thống kê, kiểm kê diện tích đất 

160 
Xem thông tin Thống kê, kiểm kê 

diện tích đất nông nghiệp 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thống kê, kiểm kê diện tích đất nông nghiệp 

161 
Xem thông tin Thống kê, kiểm kê 

diện tích đất phi nông nghiệp 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp 

162 
Xem thông tin Công tác tiếp công 

dân 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Công tác tiếp công dân 

163 
Xem thông tin Tiếp nhận và xử lý 

đơn thư 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Tiếp nhận và xử lý đơn thư 

164 Xem thông tin Thanh tra hành chính 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thanh tra hành chính 

165 
Xem thông tin Kiểm tra chuyên 

ngành 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kiểm tra chuyên ngành 

166 Xem thông tin Khai sinh 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Khai sinh 

167 Xem thông tin Khai tử 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Khai tử 

168 Xem thông tin Kết hôn 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kết hôn 

169 
Xem thông tin Đăng ký các việc hộ 

tịch khác cấp phường 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đăng ký các việc hộ tịch khác cấp phường 

170 
Xem thông tin Tuyên truyền hòa giải 

pháp luật 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Tuyên truyền hòa giải pháp luật 

171 Xem thông tin Vi phạm hành chính 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Vi phạm hành chính 

172 
Xem thông tin Tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

173 
Xem thông tin Tiếp nhận hồ sơ tại 

bộ phận Một cửa quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa quận/huyện 

174 
Xem thông tin Tiếp nhận hồ sơ tại 

bộ phận Một cửa phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa phường/xã/thị 

trấn 

175 
Xem thông tin văn bản tiếp nhận, 

phát hành 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin văn bản tiếp nhận, phát hành 

176 Xem thông tin nhân sự thi hành án 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin nhân sự thi hành án 

177 Xem thông tin án hành chính 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin án hành chính 

178 
Xem thông tin Xét miễn và giảm thi 

hành án dân sự 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Xét miễn và giảm thi hành án dân sự 

179 
Xem thông tin Kết quả thi hành án 

tính bằng việc 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kết quả thi hành án tính bằng việc 

180 
Xem thông tin Kết quả thi hành án 

tính bằng tiền 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kết quả thi hành án tính bằng tiền 

181 
Xem thông tin Cưỡng chế thi hành 

án 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Cưỡng chế thi hành án 



182 Xem thông tin tình hình cháy nổ 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin tình hình cháy nổ 

183 Xem thông tin bắt giữ tội phạm 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin bắt giữ tội phạm 

184 
Xem thông tin đại biểu HĐND cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin đại biểu HĐND cấp quận/huyện 

185 
Xem thông tin đại biểu HĐND cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin đại biểu HĐND cấp phường/xã/thị trấn 

186 
Xem thông tin công chức cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin công chức cấp quận/huyện 

187 
Xem thông tin công chức cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin công chức cấp phường/xã/thị trấn 

188 
Xem thông tin Viên chức khối giáo 

dục 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Viên chức khối giáo dục 

189 
Xem thông tin Viên chức đơn vị sự 

nghiệp 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Viên chức đơn vị sự nghiệp 

190 
Xem thông tin cơ sở tín ngưỡng, tôn 

giáo 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

191 
Xem thông tin Danh hiệu thi đua các 

cấp 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Danh hiệu thi đua các cấp 

192 
Xem thông tin Hình thức khen 

thưởng các cấp 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Hình thức khen thưởng các cấp 

193 Xem thông tin Hội cấp quận/huyện 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Hội cấp quận/huyện 

194 
Xem thông tin Hội cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Hội cấp phường/xã/thị trấn 

195 Xem thông tin Địa giới hành chính 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Địa giới hành chính 

196 
Xem thông tin Mốc địa giới hành 

chính 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Mốc địa giới hành chính 

197 Xem thông tin Xây dựng Đảng 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Xây dựng Đảng 

198 
Xem thông tin Ủy ban mặt trận tổ 

quốc Việt Nam 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 

199 Xem thông tin Liên đoàn Lao động 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Liên đoàn Lao động 

200 Xem thông tin Hội Phụ nữ 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Hội Phụ nữ 

201 Xem thông tin Đoàn thanh niên 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đoàn thanh niên 

202 Xem thông tin Hội Nông dân 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Hội Nông dân 

203 Xem thông tin Hội cựu chiến binh 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Hội cựu chiến binh 

204 

Xem thông tin Nhiệm vụ trọng tâm 

của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 



205 

Xem thông tin Nhiệm vụ có sản 

phẩm của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Nhiệm vụ có sản phẩm của chương trình công tác 

cấp quận/huyện 

206 

Xem thông tin Nhiệm vụ thường 

xuyên của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Nhiệm vụ thường xuyên của chương trình công tác 

cấp quận/huyện 

207 

Xem thông tin Tồn tại hạn chế của 

chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Tồn tại hạn chế của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

208 

Xem thông tin Giải pháp mới của 

chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Giải pháp mới của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

209 

Xem thông tin Thi đua khen thưởng 

của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thi đua khen thưởng của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

210 

Xem thông tin Đề xuất, kiến nghị 

của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đề xuất, kiến nghị của chương trình công tác cấp 

quận/huyện 

211 

Xem thông tin Nhiệm vụ trọng tâm 

của chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

212 

Xem thông tin Kết quả thực hiện chỉ 

tiêu của chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Kết quả thực hiện chỉ tiêu của chương trình công 

tác cấp phường/xã/thị trấn 

213 

Xem thông tin Giải pháp mới của 

chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Giải pháp mới của chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

214 

Xem thông tin Tồn tại hạn chế của 

chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Tồn tại hạn chế của chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

215 

Xem thông tin Đề xuất, kiến nghị 

của chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Đề xuất, kiến nghị của chương trình công tác cấp 

phường/xã/thị trấn 

216 Xem thông tin bản đồ nông nghiệp 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin bản đồ nông nghiệp 

217 
Xem thông tin Trồng trọt và bảo vệ 

thực vật 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

218 Xem thông tin Thông tin vùng trồng 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thông tin vùng trồng 

219 
Xem thông tin Cơ sở kinh doanh 

thuốc bảo vệ thực vật 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 

220 Xem thông tin Chăn nuôi 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Chăn nuôi 

221 Xem thông tin Thú y 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thú y 

222 Xem thông tin Thủy sản 
Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Thủy sản 



223 
Xem thông tin Chương trình mục 

tiêu quốc gia nông thôn mới 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 

224 
Xem thông tin  Kinh tế trang trại, 

kinh tế hợp tác xã nông nghiệp 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin  Kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp 

225 
Xem thông tin  Danh mục sản phẩm 

OCOP 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin  Danh mục sản phẩm OCOP 

226 
Xem thông tin Cải cách hành chính 

cấp quận/huyện 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Cải cách hành chính cấp quận/huyện 

227 
Xem thông tin Cải cách hành chính 

cấp phường/xã/thị trấn 

Chức năng giúp xem thông tin, xem biểu đồ, lọc thông tin, xem chi tiết 

thông tin về thông tin Cải cách hành chính cấp phường/xã/thị trấn 

228 
Xem báo cáo tổng hợp Kinh tế - Xã 

hội 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về tổng 

hợp Kinh tế - Xã hội  

229 Xem báo cáo Tài chính - Kế hoạch 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Tài 

chính - Kế hoạch 

230 Xem báo cáo Quản lý đô thị 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Quản lý 

đô thị 

231 Xem báo cáo Kinh tế Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Kinh tế 

232 
Xem báo cáo Tài nguyên - Môi 

trường 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Tài 

nguyên - Môi trường 

233 Xem báo cáo Văn hóa - Thông tin 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Văn hóa 

- Thông tin 

234 Xem báo cáo Giáo dục - đào tạo 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Giáo 

dục - đào tạo 

235 
Xem báo cáo Lao động - Thương 

binh và xã hội 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Lao 

động - Thương binh và xã hội 

236 Xem báo cáo y tế Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về y tế 

237 Xem báo cáo nội vụ Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về nội vụ 

238 Xem báo cáo thanh tra 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về thanh 

tra 

239 Xem báo cáo tư pháp Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về tư pháp 

240 Xem báo cáo văn phòng 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về văn 

phòng 

241 
Xem báo cáo trung tâm phát triển 

quỹ đất 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về trung 

tâm phát triển quỹ đất 

242 Xem báo cáo ban quản lý dự án 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về ban 

quản lý dự án 

243 
Xem báo cáo chi cục thi hành án dân 

sự 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về chi cục 

thi hành án dân sự 

244 
Xem báo cáo chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về chi 

nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

245 
Xem báo cáo Viện kiểm sát nhân 

dân 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Viện 

kiểm sát nhân dân 

246 Xem báo cáo Tòa án nhân dân 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Tòa án 

nhân dân 

247 Xem báo cáo Công an quận 
Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Công an 

quận 

248 
Xem báo cáo Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Chức năng giúp xem báo cáo, tải xuống báo cáo và in báo cáo về Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 



249 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Văn hóa - Thông tin 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Văn hóa - 

Thông tin 

250 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Quản lý đô thị 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Quản lý đô 

thị 

251 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Tài chính - 

Kế hoạch 

252 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Kinh tế 
Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Kinh tế 

253 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Nội vụ 
Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Nội vụ 

254 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Giáo dục - 

Đào tạo 

255 

Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Lao động - Thương binh và 

xã hội 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Lao động - 

Thương binh và xã hội 

256 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Tư pháp 
Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Tư pháp 

257 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Tài nguyên - 

Môi trường 

258 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Thanh tra 
Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Thanh tra 

259 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Y tế 
Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Y tế 

260 

Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh vực Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

261 
Tra cứu thông tin dữ liệu công khai 

lĩnh vực Nội chính 

Chức năng giúp Tra cứu thông tin dữ liệu công khai lĩnh 

vực Nội chính 

   
 


